
                  

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2019 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG (ĐỢT 2) 
____________________ 

 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

1 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮT KÉN KHÍ PHỔI 

BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 

TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2019 

Phạm Thanh 

Việt 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Huỳnh Trí Nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tôn Anh Sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phạm Thị Vân Anh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bùi Văn Toàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI TẦN GIAO 

THIÊN MA THANG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM 

VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRÊN BỆNH 

NHÂN VIÊM QUANH KHỚP THỂ VAI ĐƠN 

THUẦN 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

Bệnh viện 

YDCT- 

PHCN 

Nguyễn Thị Thủy Bệnh viện YDCT-PHCN 

3 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG PHIM 

PHỔI THẲNG Ở BỆNH NHÂN HÚT THUỐC 

LÁ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

NGỌC HỒI NĂM 2019 

Trần Thị 

Loan 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi 

Nông Văn Vinh Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Lê Anh Tuấn Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Vũ Thị Nguyệt Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Đặng Tiến Lĩnh Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

4 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC 

THIÊN MA CÂU ĐẰNG ẨM GIA VỊ TRONG 

ĐIỀU TRỊ CHỨNG HUYỄN VỰNG THỂ CAN 

DƯƠNG VƯỢNGTẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC NGỌC HỒI NĂM 2019 

A Quang 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi 

Hồ Thị Thanh Hải Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Trần Thị Hoài Yên Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Y Hội Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Phan Thị Triển Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

5 

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI 

GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ (THỂ 

CAN THẬN HƯ) BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

XOA BÓP BẤM HUYỆT TẠI KHOA Y DƯỢC 

CỔ TRUYỀN, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC NGỌC HỒI NĂM 2019 

A Quang 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi 

Trần Thị Thanh Loan Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Phùng Thị Giang Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Tống Thị Xuân Hương Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Vũ Duy Hải Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

6 
TỶ LỆ SƠ SINH NHẸ CÂN VÀ MỘT SỐ YẾU 

TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

Phan Thị 

Ngọc Anh 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hoàng Văn Quang Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Thành Minh Hùng Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 



2 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự Đơn vị công tác 

KHU VỰC NGỌC HỒI NĂM 2019 Hồi Nguyễn Văn Chiểu Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Nguyễn Hoài Khánh Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

7 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 

CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC NĂM 2019 

Nguyễn Văn 

Kỳ 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi 

Nguyễn Thị Nga Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Phan Thị Ái Vân Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Nguyễn Trọng Thăng Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Bùi Thị Ánh Huyền Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

8 

SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 

QUAN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG MỞ 

RỘNG CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN SA THẦY NĂM 2019 

Lê Khắc 

Hoàng 

Trung tâm Y 

tế Sa Thầy 

Nguyễn Văn Thịnh Trung tâm Y tế Sa Thầy 

Lê Khắc Anh Trung tâm Y tế Sa Thầy 

Nguyễn Bá Chức Trung tâm Y tế Sa Thầy 

Đinh Ngọc Phước Trung tâm Y tế Sa Thầy 

9 

TỶ LỆ CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH Ở BỆNH 

NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

NGỌC HỒI NĂM 2019 

Chu Đình 

Huy 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi 

Lê Văn Chinh Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Chu Thị Hương Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Lê Thị Sáu Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Bùi Thị Hải Yến Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

10 

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY 

THƯỜNG QUY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ 

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI  

NĂM 2019 

Lê Thị Thùy 

Dương 

Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc 

Hồi 

Lê Anh Chiến Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Lê Thị Chung Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Thạch Thị Lê Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 

Mai Hồng Thuận Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 
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